
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh  khóa QH2018, QH2020 

(Kèm theo quyết định tốt nghiệp số                /QĐ-ĐHNN ngày        tháng 06 năm 2022) 

 Hệ đào tạo: Chính quy Khóa: QH2018, QH2020.F.10.E Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Giới tính TBCTL Xếp loại Khóa Ngày thi VSTEP 

1 17010501 Lê Phương Anh  22-12-99 Hà Nội Nữ  3.36  Giỏi  QH2018 06-11-21 

2 17041372 Lý Trường Giang  10-08-99 Hà Nội  Nam  3.27  Giỏi  QH2018 QĐ 785 ngày 09/05/2020 

3 16061311 Hoàng Khánh Linh  14-10-98 Phú Thọ  Nữ  2.86  Khá  QH2018 13-07-21 

4 17041327 Phạm Thị Hải Linh  14-02-99 Hải Dương  Nữ  3.61  Xuất sắc  QH2018 09-05-20 

5 16001463 Phạm Lê Linh Ngân  16-05-98 Hà Nội  Nữ 3.13  Khá  QH2018 06-11-21 

6 16001488 Trần Thị Thu Phương  10-10-98 Hà Nội  Nữ  3.04  Khá  QH2018 06-11-21 

7 17001597 Nguyễn Cao Hảo Nhi  27-07-99 Hà Nội  Nữ  3.54  Giỏi  QH2020 QĐ 1743 ngày 29/09/2020 

Danh sách gồm: 07 sinh viên      
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc khóa QH2017, QH2018, QH2019 

(Kèm theo quyết định tốt nghiệp số                /QĐ-ĐHNN ngày        tháng 06 năm 2022) 

 Hệ đào tạo: Chính quy Khóa: QH.2017, QH.2018, QH2019.F.10.K Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Hàn Quốc 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Giới tính TBCTL Xếp loại Khóa CĐR C1 

1 16061208 Hoàng Kiều Trinh  26-08-98 Cao Bằng  Nữ  3.01  Khá  QH2017 
QĐ 1152 ngày 

06/06/2022 

2 17040817 Đặng Thị Duyên  15-02-99 Bắc Ninh  Nữ  3.32  Giỏi  QH2018 13-03-22 

3 17050475 Trần Thu Giang  11-10-99 Nam Định  Nữ  3.4  Giỏi  QH2018 15-05-22 

4 17050411 Đào Thị Huyền  16-11-99 Thái Nguyên  Nữ  3.32  Giỏi  QH2018 07-11-20 

5 17032160 Hồ Thị Linh  30-05-98 Nghệ An  Nữ  3.32  Giỏi  QH2018 13-03-22 

6 17050259 Phan Thanh Minh  24-04-99 Hà Nội  Nữ  3.57  Giỏi  QH2018 13-03-22 

7 16031922 Phùng Thị Xuân Việt  07-03-98 Hà Nội Nữ  2.81  Khá  QH2018 15-05-22 

8 16031569 Hoàng Nhật Cầm  30-09-98 Hưng Yên  Nam  3.25  Giỏi  QH2019 15-05-22 

9 16030921 Vũ Thị Chi  10-07-97 Hưng Yên  Nữ  3.45  Giỏi  QH2019 15-05-22 

10 17040085 Nguyễn Thanh Hoa  18-11-99 Hà Nội  Nữ  3.64  Xuất sắc  QH2019 15-05-22 

11 18030575 Nguyễn Văn Kỳ  23-06-00 Thanh Hoá  Nam  3.52  Giỏi  QH2019 15-05-22 

12 16031573 Nguyễn Thùy Linh  06-05-98 Hải Phòng  Nữ  3.37  Giỏi  QH2019 15-05-22 

13 16040229 Phạm Diệu Linh  22-12-98 Hải Dương  Nữ  3.34  Giỏi  QH2019 15-05-22 

14 16030887 Nguyễn Thanh Mai  09-10-98 Hà Nội  Nữ  3.45  Giỏi  QH2019 15-05-22 

15 16040698 Nguyễn Thanh Tùng  07-12-98 Hà Nội  Nam  3.5  Giỏi  QH2019 15-05-22 

Danh sách gồm: 15 sinh viên      
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Nhật Bản khóa QH2017, QH2018 

(Kèm theo quyết định tốt nghiệp số                /QĐ-ĐHNN ngày        tháng 06 năm 2022) 

 Hệ đào tạo: Chính quy Khóa: QH2017 và QH.2018.F.10.J Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nhật Bản 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Giới tính TBCTL Xếp loại Khóa CĐR C1 

1 16040481 Vũ Minh Anh  31-8-1998 Hà Nội  Nữ  3.29  Giỏi  QH2017 14-07-21 

2 17032403 Trần Hoàng Anh  10-03-99 Hà Nội Nữ  3.21  Giỏi  QH2018 07-11-21 

3 17050027 
Hoàng Thị Thùy 

Dương  
02-04-99 Nghệ An  Nữ  3.03  Khá  QH2018 07-11-21 

4 17030960 Trần Quang Ninh  05-10-97 Quảng Ninh  Nam  2.47  Trung Bình  QH2018 07-11-21 

5 16030081 Nguyễn Thị Thương  01-10-97 Nghệ An  Nữ  2.93  Khá  QH2018 07-11-21 

Danh sách gồm: 5 sinh viên      
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH.2017, 2018, 2019.F.10.C 

(Kèm theo Quyết định công nhận  tốt nghiệp số             /QĐ-ĐHNN ngày       tháng 6 năm 2022) 

  Khóa: QH.2017, 2018, 2019.F.10.C    Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc 

  Hệ đào tạo: Chính quy       

           

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh GT TBC TL Xếp loại TN Khóa Ghi chú  

1 16031284 La Kỳ  Duyên 13-08-98 Hà Nội Nữ 2.98 Khá 2017 Nhân văn 

2 16040123 Hoàng Bùi Linh Hằng 15-04-98 Thái Bình Nữ 2.73 Khá 2017 Ngoại ngữ 

3 16031811 Trần Thị Phương Thảo 31-01-98 Nam Định Nữ 2.85 Khá 2017 Nhân văn 

4 16042283 Phạm Thị  Hậu 28-01-98 Hà Nội Nữ 2.94 Khá 2018 Ngoại ngữ 

5 16030400 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 25-01-98 Hà Nội Nữ 2.73 Khá 2018 Nhân văn 

6 16031266 Ngô Duy Anh 08-08-97 Hà Nội Nam 3.48 Giỏi 2019 Nhân văn 

7 17040417 Đàm Lê Thị Trà Giang 13-02-99 Hà Nội Nữ 3.21 Giỏi 2019 Ngoại ngữ 

8 17030552 Doãn Thị Hồng Ngọc 24-12-99 Thanh Hóa Nữ 2.92 Khá 2019 Nhân văn 

9 16031551 Vũ Thị Minh Lộc 05-12-98 Hải Dương Nữ 3.03 Khá 2019 Nhân văn 

Danh sách gồm: 09 sinh viên      
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